
Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH10C4

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán ngân hàng 1 (ACCO2619T)

1 1000500531 Ngô Thị Lê An 10.0  8.0  6.0   7.4
2 1000500532 Lê Ngọc Anh 10.0  8.0  5.0   6.9
3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh 10.0  8.0  4.0   6.4
5 1000500536 Trương Hoàng Anh 10.0  8.0  4.0   6.4
6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh  9.0  7.0  5.0   6.4
7 1000500538 Phạm Hoài Bảo 10.0  8.0  3.0   5.9
8 1000500539 Võ Đình Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
9 1000500540 Lê Văn Diệt

10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung 10.0  8.0  5.0   6.9
11 1000500541 Lê Thiếu Dũng

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng  8.0  8.0  2.0   5.0
13 1000500544 Đỗ Bá Duy 10.0  8.0  5.0   6.9
14 1000500545 Hà Thị Duyên 10.0  8.0  6.0   7.4
15 1000500543 Lê Thị Thùy Dương  9.0  7.0  0.0   3.9
16 1000500546 Trần Quốc Đạt 10.0  8.0  6.0   7.4
17 1000500636 Đặng Thu Hà 10.0  8.0  6.0   7.4
18 1000500547 Nguyễnthi Như Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
19 1000500548 Phan Thị Thái Hà 10.0  8.0  5.0   6.9
20 1000500549 Nguyễn Thị Hai 10.0  7.0  6.0   7.0
21 1000500637 Trần Thị Hiền

22 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp  0.0  0.0  0.0   0.0
23 1000500552 Phạm Duy Hòa 10.0  8.0  6.0   7.4
24 1000500553 Trần Ngọc Hoàn  8.0  6.0  0.0   3.4
25 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000500555 Hồ ánh Hồng 10.0  7.0  2.0   5.0
27 1000500530 Lê Văn Hùng

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy  8.0  7.0  4.0   5.7
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy  9.0  8.0  0.0   4.2
30 1000500556 Đào Thị Kim Hương  9.0  7.0  6.0   6.9
31 1000500559 Lê Thị Liên 10.0  8.0  6.0   7.4
32 1000500560 Nguyễn Hồng Loan

33 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan

34 1000500562 Phạm Thúy Loan

35 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long 10.0  8.0  5.0   6.9
36 1000500564 Trần Thị Long 10.0  8.0  6.0   7.4
37 1000500565 Nguyễn Thị Lũy  9.0  7.0  4.0   5.9
38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân  9.0  7.0  2.0   4.9
39 1000500638 Lê Kim Ngân

40 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán ngân hàng 1 (ACCO2619T)

41 1000500569 Trần Thị Hà Ngân 10.0  8.0  6.0   7.4
42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc

43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên

44 1000500572 Phạm Thái Nguyên

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên 10.0  8.0  5.0   6.9
47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt 10.0  8.0  5.0   6.9
48 1000500578 Trần Đức Nhân 10.0  8.0  7.0   7.9
49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi 10.0  8.0  0.0   4.4
50 1000500579 Hứa Sở Niêm

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh 10.0  8.0  6.0   7.4
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh 10.0  7.0  6.0   7.0
54 1000500583 Lê Hồng Phong 10.0  7.0  5.0   6.5
55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc 10.0  8.0  5.0   6.9
56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương 10.0  8.0  5.0   6.9
57 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương 10.0  8.0  4.0   6.4
58 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng  0.0  0.0  0.0   0.0
59 1000500641 Trần Kim Quý

60 1000500589 Nguyễn Thị ánh Quyên  9.0  7.0  6.0   6.9
61 1000500645 Lê Thị Bích Quyền  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1000500590 Phạm Hoàng Sang 10.0  8.0  2.0   5.4
63 1000500591 Cao Thanh Sơn 10.0  8.0  2.0   5.4
64 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài

65 1000500593 Cao Văn Tại

66 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm 10.0  8.0  5.0   6.9
67 1000500594 Phạm Văn Tấn  9.0  7.0  5.0   6.4
68 1000500595 Lê Anh Thái

69 1000500596 Lê Văn Thành 10.0  8.0  7.0   7.9
70 1000500597 Huỳnh Hồ Phương Thảo  0.0  0.0  0.0   0.0
71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo  9.0  7.0  2.0   4.9
72 1000500598 Lê Thị Thu Thảo 10.0  0.0  2.0   2.7
73 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo  0.0  0.0  0.0   0.0
74 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh 10.0  8.0  7.0   7.9
75 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông

76 1000500603 Phạm Hồng Thông  9.0  7.0  0.0   3.9
77 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm 10.0  8.0  1.0   4.9
78 1000500604 Hà Nhất Thuận  9.0  7.0  5.0   6.4
79 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy

80 1000500607 Trần Bá Tiến  9.0  7.0  5.0   6.4
81 1000500608 Lê Đức Toàn 10.0  8.0  7.0   7.9
82 1000500609 Nguyễn Kim Toàn  9.0  8.0  3.0   5.7
83 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang

84 1000500614 Trần Thị Thùy Trang 10.0  8.0  3.0   5.9
Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán ngân hàng 1 (ACCO2619T)

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm

86 1000500615 Lương Minh Trí 10.0  8.0  0.0   4.4
87 1000500617 Nguyễn Phương Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
88 1000500618 Trương Thị Tú Trinh 10.0  7.0  6.0   7.0
89 1000500619 Nguyễn Văn Trung 10.0  8.0  7.0   7.9
90 1000500620 Trần Thị Bích Truyền 10.0  7.0  4.0   6.0
91 1000500621 Đoàn Thanh Tuấn 10.0  8.0  0.0   4.4
92 1000500623 Vương Quốc Tuấn

93 1000500624 Nguyễn Hữu Túc  8.0  7.0  2.0   4.7
94 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy 10.0  8.0  6.0   7.4
95 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10.0  8.0  6.0   7.4
96 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  0.0  0.0  0.0   0.0
97 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1000500629 Lê Khả Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
99 1000500630 Đặng Anh Vũ 10.0  8.0  4.0   6.4

100 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
101 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy 10.0  8.0  4.0   6.4
102 1000500632 Lê Khánh Vy 10.0  7.0  2.0   5.0
103 1000500633 Nguyễn Thúy Vy

104 1000500634 Nguyễn Việt Vy 10.0  8.0  5.0   6.9

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH10C4

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ quản lý kho bạc (FINA2323T)

1 1000500531 Ngô Thị Lê An  2.0  8.0  5.0   5.5
2 1000500532 Lê Ngọc Anh  7.0  2.0  3.0   3.4
3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh  4.0  6.0  2.0   3.7
5 1000500536 Trương Hoàng Anh  5.0  8.0  3.0   5.0
6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh  7.0  7.0  6.0   6.5
7 1000500538 Phạm Hoài Bảo  5.0  7.0  6.0   6.2
8 1000500539 Võ Đình Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
9 1000500540 Lê Văn Diệt

10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung  7.0  6.0  6.0   6.2
11 1000500541 Lê Thiếu Dũng

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng  2.0  0.0  3.0   1.9
13 1000500544 Đỗ Bá Duy  5.0  4.0  3.0   3.7
14 1000500545 Hà Thị Duyên  5.0  5.0  6.0   5.5
15 1000500543 Lê Thị Thùy Dương  5.0  0.0  2.0   1.9
16 1000500546 Trần Quốc Đạt  4.0  5.0  5.0   4.9
17 1000500636 Đặng Thu Hà  7.0  7.0  6.0   6.5
18 1000500547 Nguyễnthi Như Hà  3.0  0.0  2.0   1.5
19 1000500548 Phan Thị Thái Hà  5.0  6.0  8.0   6.9
20 1000500549 Nguyễn Thị Hai  2.0  6.0  2.0   3.4
21 1000500637 Trần Thị Hiền

22 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp  0.0  0.0  0.0   0.0
23 1000500552 Phạm Duy Hòa  4.0  7.0  6.0   6.0
24 1000500553 Trần Ngọc Hoàn  2.0  0.0  3.0   1.9
25 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000500555 Hồ ánh Hồng  5.0  4.0  1.0   2.7
27 1000500530 Lê Văn Hùng

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy  5.0  2.0  4.0   3.5
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy  0.0  0.0  2.0   1.0
30 1000500556 Đào Thị Kim Hương  4.0  4.0  3.0   3.5
31 1000500559 Lê Thị Liên  6.0  8.0  8.0   7.7
32 1000500560 Nguyễn Hồng Loan

33 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan

34 1000500562 Phạm Thúy Loan

35 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long  4.0  4.0  3.0   3.5
36 1000500564 Trần Thị Long  6.0  3.0  7.0   5.5
37 1000500565 Nguyễn Thị Lũy  2.0  4.0  2.0   2.7
38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân  5.0  1.0  4.0   3.2
39 1000500638 Lê Kim Ngân

40 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ quản lý kho bạc (FINA2323T)

41 1000500569 Trần Thị Hà Ngân  6.0  7.0  7.0   6.9
42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc

43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên

44 1000500572 Phạm Thái Nguyên

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên  7.0  2.0  5.0   4.4
47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt  5.0  4.0  2.0   3.2
48 1000500578 Trần Đức Nhân  2.0  8.0  8.0   7.0
49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi  2.0  5.0  3.0   3.5
50 1000500579 Hứa Sở Niêm

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh  2.0  6.0  5.0   4.9
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh  7.0  4.0  3.0   4.0
54 1000500583 Lê Hồng Phong  5.0  7.0  2.0   4.2
55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc  5.0  8.0  8.0   7.5
56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương  4.0  4.0  3.0   3.5
57 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương  7.0  4.0  5.0   5.0
58 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng  0.0  0.0  0.0   0.0
59 1000500641 Trần Kim Quý

60 1000500589 Nguyễn Thị ánh Quyên  5.0  7.0  7.0   6.7
61 1000500645 Lê Thị Bích Quyền  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1000500590 Phạm Hoàng Sang  7.0  6.0  2.0   4.2
63 1000500591 Cao Thanh Sơn  8.0  6.0  4.0   5.4
64 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài

65 1000500593 Cao Văn Tại

66 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm  2.0  8.0  4.0   5.0
67 1000500594 Phạm Văn Tấn  0.0  0.0  0.0   0.0
68 1000500595 Lê Anh Thái

69 1000500596 Lê Văn Thành  5.0  6.0  5.0   5.4
70 1000500597 Huỳnh Hồ Phương Thảo  0.0  0.0  2.0   1.0
71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo  9.0  5.0  4.0   5.2
72 1000500598 Lê Thị Thu Thảo  3.0  6.0  5.0   5.0
73 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo  0.0  1.0  0.0   0.4
74 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh  5.0  7.0  5.0   5.7
75 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông

76 1000500603 Phạm Hồng Thông  6.0  6.0  3.0   4.5
77 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm  3.0  4.0  0.0   1.9
78 1000500604 Hà Nhất Thuận  4.0  5.0  3.0   3.9
79 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy

80 1000500607 Trần Bá Tiến  7.0  1.0  7.0   5.0
81 1000500608 Lê Đức Toàn  6.0  8.0  5.0   6.2
82 1000500609 Nguyễn Kim Toàn  0.0  0.0  3.0   1.5
83 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang

84 1000500614 Trần Thị Thùy Trang  4.0  2.0  2.0   2.4
Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ quản lý kho bạc (FINA2323T)

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm

86 1000500615 Lương Minh Trí  8.0  2.0  4.0   4.0
87 1000500617 Nguyễn Phương Trinh  0.0  2.0  0.0   0.7
88 1000500618 Trương Thị Tú Trinh  6.0  3.0  6.0   5.0
89 1000500619 Nguyễn Văn Trung  5.0  7.0  7.0   6.7
90 1000500620 Trần Thị Bích Truyền  4.0  8.0  3.0   4.9
91 1000500621 Đoàn Thanh Tuấn  4.0  5.0  5.0   4.9
92 1000500623 Vương Quốc Tuấn

93 1000500624 Nguyễn Hữu Túc  4.0  3.0  3.0   3.2
94 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy  6.0  7.0  6.0   6.4
95 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  5.0  8.0  7.0   7.0
96 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  0.0  0.0  0.0   0.0
97 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1000500629 Lê Khả Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
99 1000500630 Đặng Anh Vũ  2.0  2.0  4.0   3.0

100 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
101 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy  6.0  6.0  7.0   6.5
102 1000500632 Lê Khánh Vy  2.0  2.0  3.0   2.5
103 1000500633 Nguyễn Thúy Vy

104 1000500634 Nguyễn Việt Vy  2.0  6.0  6.0   5.4

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH10C4

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 (FINA2521T)

1 1000500531 Ngô Thị Lê An  5.0  8.0  8.0   7.5
2 1000500532 Lê Ngọc Anh  5.0  8.0  6.0   6.5
3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh  5.0  5.0  7.0   6.0
5 1000500536 Trương Hoàng Anh  5.0  7.0  7.0   6.7
6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh 10.0  5.0  6.0   6.4
7 1000500538 Phạm Hoài Bảo  5.0  6.0  7.0   6.4
8 1000500539 Võ Đình Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
9 1000500540 Lê Văn Diệt

10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung 10.0  5.0  7.0   6.9
11 1000500541 Lê Thiếu Dũng

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng  5.0  5.0  5.0   5.0
13 1000500544 Đỗ Bá Duy  5.0  5.0  8.0   6.5
14 1000500545 Hà Thị Duyên 10.0  7.0  6.0   7.0
15 1000500543 Lê Thị Thùy Dương  5.0  4.0  5.0   4.7
16 1000500546 Trần Quốc Đạt 10.0  9.0  8.0   8.7
17 1000500636 Đặng Thu Hà  5.0  7.0  9.0   7.7
18 1000500547 Nguyễnthi Như Hà  0.0  0.0  0.0   0.0
19 1000500548 Phan Thị Thái Hà 10.0  6.0  8.0   7.7
20 1000500549 Nguyễn Thị Hai 10.0  5.0  7.0   6.9
21 1000500637 Trần Thị Hiền

22 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp  0.0  0.0  0.0   0.0
23 1000500552 Phạm Duy Hòa 10.0  5.0  7.0   6.9
24 1000500553 Trần Ngọc Hoàn  0.0  6.0  5.0   4.5
25 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000500555 Hồ ánh Hồng  0.0  6.0  5.0   4.5
27 1000500530 Lê Văn Hùng

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy  0.0  3.0  5.0   3.5
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy  5.0  6.0  5.0   5.4
30 1000500556 Đào Thị Kim Hương  0.0  5.0  4.0   3.7
31 1000500559 Lê Thị Liên 10.0  5.0  7.0   6.9
32 1000500560 Nguyễn Hồng Loan

33 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan

34 1000500562 Phạm Thúy Loan

35 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long 10.0  7.0  7.0   7.5
36 1000500564 Trần Thị Long 10.0  5.0  7.0   6.9
37 1000500565 Nguyễn Thị Lũy  0.0  5.0  4.0   3.7
38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân 10.0  5.0  5.0   5.9
39 1000500638 Lê Kim Ngân

40 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 (FINA2521T)

41 1000500569 Trần Thị Hà Ngân 10.0  8.0 10.0   9.4
42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc

43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên

44 1000500572 Phạm Thái Nguyên

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên  5.0  3.0  6.0   4.9
47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt 10.0  8.0  6.0   7.4
48 1000500578 Trần Đức Nhân  5.0  9.0  7.0   7.4
49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi 10.0  6.0  5.0   6.2
50 1000500579 Hứa Sở Niêm

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh 10.0  6.0  7.0   7.2
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh 10.0  5.0  8.0   7.4
54 1000500583 Lê Hồng Phong 10.0  6.0  7.0   7.2
55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc 10.0  6.0  7.0   7.2
56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương  5.0  6.0  6.0   5.9
57 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương  5.0  7.0  8.0   7.2
58 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng  0.0  0.0  0.0   0.0
59 1000500641 Trần Kim Quý

60 1000500589 Nguyễn Thị ánh Quyên 10.0  7.0  7.0   7.5
61 1000500645 Lê Thị Bích Quyền  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1000500590 Phạm Hoàng Sang 10.0  6.0  7.0   7.2
63 1000500591 Cao Thanh Sơn  5.0  6.0  7.0   6.4
64 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài

65 1000500593 Cao Văn Tại

66 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm  5.0  6.0  8.0   6.9
67 1000500594 Phạm Văn Tấn  0.0  6.0  8.0   6.0
68 1000500595 Lê Anh Thái

69 1000500596 Lê Văn Thành 10.0  7.0  8.0   8.0
70 1000500597 Huỳnh Hồ Phương Thảo  0.0  5.0  5.0   4.2
71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo  5.0  7.0  9.0   7.7
72 1000500598 Lê Thị Thu Thảo 10.0  6.0  5.0   6.2
73 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo  0.0  0.0  0.0   0.0
74 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh 10.0  8.0  9.0   8.9
75 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông

76 1000500603 Phạm Hồng Thông  5.0  6.0  6.0   5.9
77 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm  5.0  7.0  6.0   6.2
78 1000500604 Hà Nhất Thuận  5.0  6.0  6.0   5.9
79 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy

80 1000500607 Trần Bá Tiến 10.0  9.0  9.0   9.2
81 1000500608 Lê Đức Toàn 10.0  9.0  9.0   9.2
82 1000500609 Nguyễn Kim Toàn  0.0  7.0  6.0   5.4
83 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang

84 1000500614 Trần Thị Thùy Trang  0.0  6.0  5.0   4.5
Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 (FINA2521T)

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm

86 1000500615 Lương Minh Trí  5.0  6.0  3.0   4.4
87 1000500617 Nguyễn Phương Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
88 1000500618 Trương Thị Tú Trinh 10.0  9.0  9.0   9.2
89 1000500619 Nguyễn Văn Trung 10.0  7.0  9.0   8.5
90 1000500620 Trần Thị Bích Truyền 10.0  4.0  7.0   6.5
91 1000500621 Đoàn Thanh Tuấn 10.0  4.0  5.0   5.5
92 1000500623 Vương Quốc Tuấn

93 1000500624 Nguyễn Hữu Túc  0.0  6.0  7.0   5.5
94 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy 10.0  6.0  7.0   7.2
95 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10.0  4.0  8.0   7.0
96 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  0.0  0.0  0.0   0.0
97 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1000500629 Lê Khả Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
99 1000500630 Đặng Anh Vũ 10.0  7.0  5.0   6.5

100 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
101 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy 10.0  5.0  7.0   6.9
102 1000500632 Lê Khánh Vy  0.0  6.0  4.0   4.0
103 1000500633 Nguyễn Thúy Vy

104 1000500634 Nguyễn Việt Vy 10.0  5.0  7.0   6.9

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH10C4

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

1 1000500531 Ngô Thị Lê An  9.0  8.0  8.0   8.2
2 1000500532 Lê Ngọc Anh  7.0  8.0  3.0   5.4
3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh  9.0  7.0  4.0   5.9
5 1000500536 Trương Hoàng Anh  7.0  8.0  8.0   7.9
6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh  6.0  8.0  7.0   7.2
7 1000500538 Phạm Hoài Bảo  7.0  8.0  3.0   5.4
8 1000500539 Võ Đình Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
9 1000500540 Lê Văn Diệt

10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung  7.0  8.0  8.0   7.9
11 1000500541 Lê Thiếu Dũng

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng  0.0  0.0  6.0   3.0
13 1000500544 Đỗ Bá Duy  9.0  8.0  4.0   6.2
14 1000500545 Hà Thị Duyên  7.0  8.0  7.0   7.4
15 1000500543 Lê Thị Thùy Dương  5.0  5.0  5.0   5.0
16 1000500546 Trần Quốc Đạt  9.0  8.0  8.0   8.2
17 1000500636 Đặng Thu Hà  7.0  9.0  8.0   8.2
18 1000500547 Nguyễnthi Như Hà  0.0  0.0  1.0   0.5
19 1000500548 Phan Thị Thái Hà  7.0  8.0  7.0   7.4
20 1000500549 Nguyễn Thị Hai  8.0  9.0  8.0   8.4
21 1000500637 Trần Thị Hiền

22 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp  0.0  0.0  0.0   0.0
23 1000500552 Phạm Duy Hòa  7.0  6.0  8.0   7.2
24 1000500553 Trần Ngọc Hoàn  0.0  0.0  5.0   2.5
25 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000500555 Hồ ánh Hồng  6.0  7.0  8.0   7.4
27 1000500530 Lê Văn Hùng

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy  6.0  8.0  4.0   5.7
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy  0.0  0.0  3.0   1.5
30 1000500556 Đào Thị Kim Hương  7.0  8.0  7.0   7.4
31 1000500559 Lê Thị Liên  9.0  8.0  6.0   7.2
32 1000500560 Nguyễn Hồng Loan

33 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan

34 1000500562 Phạm Thúy Loan

35 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long  8.0  8.0  6.0   7.0
36 1000500564 Trần Thị Long  7.0  8.0  5.0   6.4
37 1000500565 Nguyễn Thị Lũy  6.0  8.0  2.0   4.7
38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân  9.0  8.0  6.0   7.2
39 1000500638 Lê Kim Ngân

40 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

41 1000500569 Trần Thị Hà Ngân  9.0  8.0  8.0   8.2
42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc

43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên

44 1000500572 Phạm Thái Nguyên

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên  9.0  8.0  6.0   7.2
47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt  8.0  6.0  7.0   6.9
48 1000500578 Trần Đức Nhân  7.0  9.0  8.0   8.2
49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi  7.0  8.0  6.0   6.9
50 1000500579 Hứa Sở Niêm

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh  9.0  8.0  4.0   6.2
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh  9.0  8.0  7.0   7.7
54 1000500583 Lê Hồng Phong  8.0  8.0  6.0   7.0
55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc  6.0  6.0  8.0   7.0
56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương  6.0  7.0  6.0   6.4
57 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương  9.0  8.0  7.0   7.7
58 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng  0.0  0.0  0.0   0.0
59 1000500641 Trần Kim Quý

60 1000500589 Nguyễn Thị ánh Quyên  6.0  8.0  8.0   7.7
61 1000500645 Lê Thị Bích Quyền  7.0  8.0  0.0   3.9
62 1000500590 Phạm Hoàng Sang  7.0  8.0  8.0   7.9
63 1000500591 Cao Thanh Sơn  6.0  6.0  6.0   6.0
64 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài

65 1000500593 Cao Văn Tại

66 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm  6.0  8.0  3.0   5.2
67 1000500594 Phạm Văn Tấn  7.0  8.0  4.0   5.9
68 1000500595 Lê Anh Thái

69 1000500596 Lê Văn Thành  8.0  8.0  7.0   7.5
70 1000500597 Huỳnh Hồ Phương Thảo  0.0  0.0  2.0   1.0
71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo  6.0  6.0  8.0   7.0
72 1000500598 Lê Thị Thu Thảo  9.0  8.0  5.0   6.7
73 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo  6.0  5.0  0.0   2.7
74 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh  7.0  8.0  7.0   7.4
75 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông

76 1000500603 Phạm Hồng Thông  7.0  8.0  0.0   3.9
77 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm  8.0  6.0  7.0   6.9
78 1000500604 Hà Nhất Thuận  7.0  8.0  8.0   7.9
79 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy

80 1000500607 Trần Bá Tiến  8.0  8.0  8.0   8.0
81 1000500608 Lê Đức Toàn  8.0  7.0  7.0   7.2
82 1000500609 Nguyễn Kim Toàn  5.0  5.0  2.0   3.5
83 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang

84 1000500614 Trần Thị Thùy Trang  7.0  8.0  5.0   6.4
Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm

86 1000500615 Lương Minh Trí  6.0  7.0  6.0   6.4
87 1000500617 Nguyễn Phương Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
88 1000500618 Trương Thị Tú Trinh  7.0  8.0  8.0   7.9
89 1000500619 Nguyễn Văn Trung  8.0  8.0  8.0   8.0
90 1000500620 Trần Thị Bích Truyền  9.0  8.0  3.0   5.7
91 1000500621 Đoàn Thanh Tuấn  7.0  8.0  2.0   4.9
92 1000500623 Vương Quốc Tuấn

93 1000500624 Nguyễn Hữu Túc  0.0  0.0  0.0   0.0
94 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy  9.0  8.0  6.0   7.2
95 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  9.0  7.0  7.0   7.4
96 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  7.0  7.0  0.0   3.5
97 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1000500629 Lê Khả Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
99 1000500630 Đặng Anh Vũ  5.0  5.0  2.0   3.5

100 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
101 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy  7.0  8.0  2.0   4.9
102 1000500632 Lê Khánh Vy  6.0  7.0  1.0   3.9
103 1000500633 Nguyễn Thúy Vy

104 1000500634 Nguyễn Việt Vy  6.0  6.0  8.0   7.0

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH10C4

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

1 1000500531 Ngô Thị Lê An  8.0  8.0  4.0   6.0
2 1000500532 Lê Ngọc Anh  9.0  8.0  2.0   5.2
3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh  8.0  7.0  2.0   4.7
5 1000500536 Trương Hoàng Anh  8.0  7.0  5.0   6.2
6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh  8.0  7.0  7.0   7.2
7 1000500538 Phạm Hoài Bảo  8.0  7.0  4.0   5.7
8 1000500539 Võ Đình Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
9 1000500540 Lê Văn Diệt

10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung  7.0  6.0  7.0   6.7
11 1000500541 Lê Thiếu Dũng

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng  7.0  7.0  5.0   6.0
13 1000500544 Đỗ Bá Duy  8.0  8.0  2.0   5.0
14 1000500545 Hà Thị Duyên  8.0  8.0  5.0   6.5
15 1000500543 Lê Thị Thùy Dương  7.0  7.0  2.0   4.5
16 1000500546 Trần Quốc Đạt  9.0  9.0  8.0   8.5
17 1000500636 Đặng Thu Hà  8.0  7.0  8.0   7.7
18 1000500547 Nguyễnthi Như Hà  7.0  7.0  0.0   3.5
19 1000500548 Phan Thị Thái Hà  8.0  7.0  5.0   6.2
20 1000500549 Nguyễn Thị Hai  8.0  7.0  8.0   7.7
21 1000500637 Trần Thị Hiền

22 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp  0.0  0.0  0.0   0.0
23 1000500552 Phạm Duy Hòa  8.0  8.0  6.0   7.0
24 1000500553 Trần Ngọc Hoàn  7.0  7.0  0.0   3.5
25 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
26 1000500555 Hồ ánh Hồng  7.0  7.0  1.0   4.0
27 1000500530 Lê Văn Hùng

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy  7.0  7.0  6.0   6.5
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy  7.0  7.0  6.0   6.5
30 1000500556 Đào Thị Kim Hương  7.0  7.0  6.0   6.5
31 1000500559 Lê Thị Liên  8.0  7.0  5.0   6.2
32 1000500560 Nguyễn Hồng Loan

33 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan

34 1000500562 Phạm Thúy Loan

35 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long  8.0  7.0  7.0   7.2
36 1000500564 Trần Thị Long  8.0  7.0  5.0   6.2
37 1000500565 Nguyễn Thị Lũy  7.0  7.0  5.0   6.0
38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân  7.0  6.0  5.0   5.7
39 1000500638 Lê Kim Ngân

40 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

41 1000500569 Trần Thị Hà Ngân  9.0  9.0  8.0   8.5
42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc

43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên

44 1000500572 Phạm Thái Nguyên

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên  9.0  8.0  7.0   7.7
47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt  7.0  7.0  3.0   5.0
48 1000500578 Trần Đức Nhân  8.0  7.0  3.0   5.2
49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi  7.0  6.0  5.0   5.7
50 1000500579 Hứa Sở Niêm

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh  8.0  7.0  8.0   7.7
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh  8.0  7.0  7.0   7.2
54 1000500583 Lê Hồng Phong  8.0  8.0  3.0   5.5
55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc  8.0  7.0  7.0   7.2
56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương  7.0  7.0  4.0   5.5
57 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương  8.0  8.0  5.0   6.5
58 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng  0.0  0.0  0.0   0.0
59 1000500641 Trần Kim Quý

60 1000500589 Nguyễn Thị ánh Quyên  8.0  8.0  5.0   6.5
61 1000500645 Lê Thị Bích Quyền  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1000500590 Phạm Hoàng Sang  7.0  6.0  6.0   6.2
63 1000500591 Cao Thanh Sơn  7.0  7.0  6.0   6.5
64 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài

65 1000500593 Cao Văn Tại

66 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm  8.0  7.0  5.0   6.2
67 1000500594 Phạm Văn Tấn  8.0  7.0  7.0   7.2
68 1000500595 Lê Anh Thái

69 1000500596 Lê Văn Thành  9.0  8.0  7.0   7.7
70 1000500597 Huỳnh Hồ Phương Thảo  0.0  0.0  0.0   0.0
71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo  8.0  7.0  6.0   6.7
72 1000500598 Lê Thị Thu Thảo  8.0  7.0  5.0   6.2
73 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo  0.0  0.0  0.0   0.0
74 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh  9.0  9.0  8.0   8.5
75 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông

76 1000500603 Phạm Hồng Thông  7.0  7.0  5.0   6.0
77 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm  8.0  7.0  7.0   7.2
78 1000500604 Hà Nhất Thuận  7.0  7.0  7.0   7.0
79 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy

80 1000500607 Trần Bá Tiến  9.0  9.0  7.0   8.0
81 1000500608 Lê Đức Toàn  8.0  8.0  6.0   7.0
82 1000500609 Nguyễn Kim Toàn  7.0  6.0  5.0   5.7
83 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang

84 1000500614 Trần Thị Thùy Trang  7.0  7.0  4.0   5.5
Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm

86 1000500615 Lương Minh Trí  7.0  6.0  3.0   4.7
87 1000500617 Nguyễn Phương Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
88 1000500618 Trương Thị Tú Trinh  9.0  8.0  8.0   8.2
89 1000500619 Nguyễn Văn Trung  9.0  8.0  8.0   8.2
90 1000500620 Trần Thị Bích Truyền  8.0  8.0  8.0   8.0
91 1000500621 Đoàn Thanh Tuấn  7.0  6.0  7.0   6.7
92 1000500623 Vương Quốc Tuấn

93 1000500624 Nguyễn Hữu Túc  7.0  6.0  4.0   5.2
94 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy  8.0  8.0  7.0   7.5
95 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  8.0  8.0  8.0   8.0
96 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  0.0  0.0  0.0   0.0
97 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1000500629 Lê Khả Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
99 1000500630 Đặng Anh Vũ  7.0  7.0  2.0   4.5

100 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
101 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy  8.0  7.0  2.0   4.7
102 1000500632 Lê Khánh Vy  7.0  6.0  2.0   4.2
103 1000500633 Nguyễn Thúy Vy

104 1000500634 Nguyễn Việt Vy  8.0  7.0  7.0   7.2

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH10C4

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

1 1000500531 Ngô Thị Lê An  9.0   9.0
2 1000500532 Lê Ngọc Anh  8.0   8.0
3 1000500534 Mai Vũ Lan Anh

4 1000500535 Nguyễn Phan Quốc Anh  9.0   9.0
5 1000500536 Trương Hoàng Anh  9.0   9.0
6 1000500537 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh  8.0   8.0
7 1000500538 Phạm Hoài Bảo  5.0   5.0
8 1000500539 Võ Đình Chương  0.0   0.0
9 1000500540 Lê Văn Diệt

10 1000500635 Trần Thị Thùy Dung  9.0   9.0
11 1000500541 Lê Thiếu Dũng

12 1000500542 Nguyễn Hoàng Dũng  5.0   5.0
13 1000500544 Đỗ Bá Duy  7.0   7.0
14 1000500545 Hà Thị Duyên  7.0   7.0
15 1000500543 Lê Thị Thùy Dương  5.0   5.0
16 1000500546 Trần Quốc Đạt  9.0   9.0
17 1000500636 Đặng Thu Hà  8.0   8.0
18 1000500547 Nguyễnthi Như Hà  7.0   7.0
19 1000500548 Phan Thị Thái Hà  9.0   9.0
20 1000500549 Nguyễn Thị Hai  8.0   8.0
21 1000500637 Trần Thị Hiền

22 1000500551 Nguyễn Khánh Hiệp  0.0   0.0
23 1000500552 Phạm Duy Hòa  7.0   7.0
24 1000500553 Trần Ngọc Hoàn  0.0   0.0
25 1000500554 Nguyễn Lương Minh Hoàng  0.0   0.0
26 1000500555 Hồ ánh Hồng  7.0   7.0
27 1000500530 Lê Văn Hùng

28 1000500557 Nguyễn Hoàng Huy  8.0   8.0
29 1000500558 Nguyễn Mạnh Huy  5.0   5.0
30 1000500556 Đào Thị Kim Hương  7.0   7.0
31 1000500559 Lê Thị Liên  9.0   9.0
32 1000500560 Nguyễn Hồng Loan

33 1000500561 Nguyễn Ngọc Loan

34 1000500562 Phạm Thúy Loan

35 1000500563 Nguyễn Lý Hoàn Long  7.0   7.0
36 1000500564 Trần Thị Long  7.0   7.0
37 1000500565 Nguyễn Thị Lũy  7.0   7.0
38 1000500567 Huỳnh Thúy Ngân 10.0  10.0
39 1000500638 Lê Kim Ngân

40 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

41 1000500569 Trần Thị Hà Ngân  9.0   9.0
42 1000500570 Nguyễn Bảo Ngọc

43 1000500571 Lý Phạm Cao Nguyên

44 1000500572 Phạm Thái Nguyên

45 1000500574 Trần Thanh Nguyên

46 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên  8.0   8.0
47 1000500577 Hoàng Thị Minh Nguyệt  8.0   8.0
48 1000500578 Trần Đức Nhân MT  Miễn
49 1000500260 Nguyễn Thị Yến Nhi  8.0   8.0
50 1000500579 Hứa Sở Niêm

51 1000500580 Nguyễn Thị Ngọc Nương

52 1000500581 Phạm Thúy Oanh  7.0   7.0
53 1000500582 Tạ Thị Kim Oanh  7.0   7.0
54 1000500583 Lê Hồng Phong  8.0   8.0
55 1000500584 Trần Thị Kim Phúc  8.0   8.0
56 1000500585 Nguyễn Hoàng Phương  6.0   6.0
57 1000500587 Nguyễn Nhật Khánh Phương  6.0   6.0
58 1000500588 Trần Nguyễn Minh Phượng  0.0   0.0
59 1000500641 Trần Kim Quý

60 1000500589 Nguyễn Thị ánh Quyên  6.0   6.0
61 1000500645 Lê Thị Bích Quyền MT  Miễn
62 1000500590 Phạm Hoàng Sang  8.0   8.0
63 1000500591 Cao Thanh Sơn  7.0   7.0
64 1000500592 Huỳnh Hiệp Tài

65 1000500593 Cao Văn Tại MT  Miễn
66 1000500610 Nguyễn Trương Bích Tâm  6.0   6.0
67 1000500594 Phạm Văn Tấn  8.0   8.0
68 1000500595 Lê Anh Thái

69 1000500596 Lê Văn Thành MT  Miễn
70 1000500597 Huỳnh Hồ Phương Thảo  6.0   6.0
71 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo  7.0   7.0
72 1000500598 Lê Thị Thu Thảo  6.0   6.0
73 1000500599 Nguyễn Thị Thanh Thảo  0.0   0.0
74 1000500600 Nguyễn Hoàng Thịnh  8.0   8.0
75 1000500602 Nguyễn Sĩ Thông

76 1000500603 Phạm Hồng Thông  8.0   8.0
77 1000500601 Nguyễn Thị Thùy Thơm  8.0   8.0
78 1000500604 Hà Nhất Thuận  9.0   9.0
79 1000500605 Trương Thụy Hoàng Thủy

80 1000500607 Trần Bá Tiến  7.0   7.0
81 1000500608 Lê Đức Toàn  9.0   9.0
82 1000500609 Nguyễn Kim Toàn MT  Miễn
83 1000500613 Huỳnh Ngọc Trang

84 1000500614 Trần Thị Thùy Trang  7.0   7.0
Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

85 1000500611 Võ Ngọc Trâm

86 1000500615 Lương Minh Trí  0.0   0.0
87 1000500617 Nguyễn Phương Trinh  0.0   0.0
88 1000500618 Trương Thị Tú Trinh  6.0   6.0
89 1000500619 Nguyễn Văn Trung  7.0   7.0
90 1000500620 Trần Thị Bích Truyền  6.0   6.0
91 1000500621 Đoàn Thanh Tuấn  8.0   8.0
92 1000500623 Vương Quốc Tuấn

93 1000500624 Nguyễn Hữu Túc  0.0   0.0
94 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy  6.0   6.0
95 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  6.0   6.0
96 1000500627 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MT  Miễn
97 1000500628 Bùi Thị Diễm Tuyết  0.0   0.0
98 1000500629 Lê Khả Vinh  0.0   0.0
99 1000500630 Đặng Anh Vũ  6.0   6.0

100 1000500631 Trần Văn Huyền Vũ  0.0   0.0
101 1000500639 Huỳnh Thị Thanh Vy  6.0   6.0
102 1000500632 Lê Khánh Vy  7.0   7.0
103 1000500633 Nguyễn Thúy Vy

104 1000500634 Nguyễn Việt Vy  6.0   6.0

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1


